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1 2 3 5 13 14

A Chế biến các sản phẩm Trồng trọt

1 Lò Thị Chung sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

2 Bạc cầm Biên xay xát các loại Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

3 Tạ Bá Nam sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

4 Lò Văn Ón Xay xát các loại Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

5 Quàng Văn Thìn quán bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

6 Lường Văn Cương xay xát Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

7 Lường Văn Thận Sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

8 Hoàng Văn Đông sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

9 Lê Anh Dũng xay xát gạo thóc Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

10 Vũ Văn Châu ( Hoa châu đậu phụ) sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

11 Trần Thị Tho sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

12 Ngô Xuân Bình sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X
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13
Nguyễn Thị Oanh ( oanh bánh cuốn, bún 

chả)
sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

14 NguyễnVăn Quảng sản xuất giá đỗ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

15
Nguyễn Văn Tuấn ( Tuấn oanh bánh cuốn, 

bún chả)
quán bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

16 Phạm Văn Biểu ( Bánh mì các loại) sản xuất bánh mỳ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

17 Hoàng Thị Bình ( Thanh Bình xay xát) xay xát Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

18 Nguyễn Thị Hội sản xuất bánh tẻ bánh nếp Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

19 Dương Đức Ân sản xuất bánh ga tô Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

20 Lê Thị Hoa sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

21 Nguyễn Duy Khánh sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

22 Lê Thị Hồng sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

23 Đinh Văn Trong - Trấn trong xay xát Dịch vụ xay sát Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

24 Bùi Thị Hừu sản xuất bún tươi Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

25 Bùi Văn Thắng sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

26 Nguyễn Thị Cúc ( Cúc xay xát ) xay xát các loại Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

27 Đặng Ngọc Tiến sản xuất bánh rán Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X
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28 Cao Thị Mùi sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

29 Phạm Văn Thái sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

30 Nguyễn Thị Chiến sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

31 Mai Đình Đôn Sản xuất bánh sinh nhật Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

32 Nguyễn Anh Thủy quán bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

33 Bạc Thị Trinh - trinh bánh cuốn sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

34 Nguyễn Văn Yên sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

35 Vũ Thị Phương sản xuất bánh cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

36 Nguyễn Thị Kim Hoa sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

37 Lê Thị Sâm sản xuất bánh tẻ bánh nếp Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

38 Nguyễn Thị Luyến sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

39 Thu Phương Sản xuất Bánh Mì Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

40 Trần Thị Thơ sản xuất đậu phụ Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

41 Đoàn Thị Thoa Sản xuất Bánh Cuốn Thị trấn Tuần Giáo Siêu nhỏ X

42 Trần Văn mến sản xuất đậu phụ Xã Rạng  Đông Siêu nhỏ X
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43 Nguyễn Mạnh Hùng sản xuất đậu phụ Xã Rạng  Đông Siêu nhỏ X

44 Lường Văn Biên sản xuất đậu phụ Xã Mùn Chung Siêu nhỏ X

45 Lường Thị Như Huỳnh sản xuất bánh mì Xã Mùn Chung Siêu nhỏ X

46 Cà Văn Kính xay xát Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

47 Lò Văn Ván xay xát Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

48 Quàng Thị Nụ sản xuất đậu phụ Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

49 Quàng Thị Mến sản xuất đậunphụ Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

50 Bạc Cầm Xôm xay xát Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

51 Quàng văn Thoải xay xát Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

52 Lành Thị Nó sản xuất đậu phụ Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

53 Lường Thị Thành sản xuất đậu phụ Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

54 Lường Thị Hằng sản xuất đậu phụ Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

55 Lường Thị Mai sản xuất đậu phụ Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

56 Lường Văn Hảo xay xát các loại Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

57 Ly Sáy Sở xay xát Xã Tỏa Tình Siêu nhỏ X
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58 Mùa Gà Sùng xay xát Xã Tỏa Tình Siêu nhỏ X

59 Lò Văn Tỉnh xay xát Xã Nà sáy Siêu nhỏ X

60 Lò Văn Doan xay xát Xã Nà sáy Siêu nhỏ X

61 Lường Thị Xiên xay xát Xã Nà sáy Siêu nhỏ X

62 Lò văn Mắn xay xát Xã Quài Cang Siêu nhỏ X

63 Lò Văn Ngoan xay xát Xã Quài Cang Siêu nhỏ X

64 Lò Văn Chung xay xát thóc gạo Xã Quài Cang Siêu nhỏ X

65 Phạm Thị Hà sản xuất đậu phụ Xã Quài Cang Siêu nhỏ X

66 Phạm Thị Liên xay xát thóc ngô Xã Quài Cang Siêu nhỏ X

67 Bạc Cầm Xôm xay xát Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

68 Quàng văn Thoải xay xát Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

69 Lành Thị Nó sản xuất đậu phụ Xã Mường Mùn Siêu nhỏ X

70 Lường Thị Thành sản xuất đậu phụ Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

71 Lường Thị Hằng sản xuất đậu phụ Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

72 Lường Thị Mai sản xuất đậu phụ Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X
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73 Lường Văn Hảo xay xát các loại Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

74 Ly Sáy Sở xay xát Xã Tỏa Tình Siêu nhỏ X

75 Mùa Gà Sùng xay xát Xã Tỏa Tình Siêu nhỏ X

76 Lò Văn Tỉnh xay xát Xã Nà sáy Siêu nhỏ X

77 Lò Thị Diện SX đậu phụ Xã Quài Cang Siêu nhỏ X

78 Kho dự trữ, chế biến bà La Bảo Quản Nông sản Xã Pú Nhung Siêu nhỏ X

79 Kho dự trữ, sấy nhiệt nông sản Quang Ninh Bảo Quản Nông sản Xã Rạng Đông Siêu nhỏ X

80 Kho dự trữ, sấy nhiệt nông sản Trấn Trong Bảo Quản Nông sản Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

81
Kho dự trữ, sấy nhiệt nông sản Phong 

Vượng
Bảo Quản Nông sản Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

82 Kho dự trữ, sấy nhiệt nông sản Hảo Duyên Bảo Quản Nông sản Xã Quài Nưa Siêu nhỏ X

B Chế biến các sản phẩm Chăn nuôi

1 Lưu Thị Kim Yên Chế biến giò chả
Khối Thắng Lợi, TT Tuần Giáo, 

Huyện Tuần Giáo
Siêu nhỏ X

2
Nguyễn Văn Tuấn

Chế biến, bảo quản thịt và các sản 

phẩm từ thịt khác

Khối Thắng Lợi, TT Tuần Giáo, 

Huyện Tuần Giáo
Siêu nhỏ X

3
Tống Quang Hoàng

Chế biến, kinh doanh sản phẩm phối 

chế có chứa thịt

Khối Thắng Lợi, TT Tuần Giáo, 

Huyện Tuần Giáo
Siêu nhỏ X

4
Vũ Tiến Tú

Chế biến, kinh doanh sản phẩm phối 

chế có chứa thịt

Khối Tân Tiến, thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Siêu nhỏ X
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5 Nguyễn Văn Huỳnh Chế biến, kinh doanh giò chả
Bản Tân Lập, xã Quài Tở, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Siêu nhỏ X

6 Phạm Trung Thông Chế biến, kinh doanh giò chả

Khối Thắng Lợi, Thị trấn Tuần 

Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh 

Điện Biên

Siêu nhỏ X

C Chế biến bảo quản lâm sản

1  Đoàn Văn hồng gỗ, SP Gỗ Thị trấn Tuần Giáo X

2 Nguyễn Văn Cung gỗ, SP Gỗ Thị trấn Tuần Giáo X

3 Nguyễn Văn Cảnh gỗ, SP Gỗ Thị trấn Tuần Giáo X

4 Trần Mỹ Trung gỗ, SP Gỗ Xã Chiềng Sinh X

5 Hồ Tỉnh Hải gỗ, SP Gỗ Thị trấn Tuần Giáo X

D Chế biến và bảo quản thủy sản

1 Kho cá Đông lạnh - Quài Cang Bảo quản thủy sản Xã Quài Cang X
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